
Chủ đề 8
Bài 1: ai - Ρ 

1

          ba εo λ΅ cái cā ηˆ

ai ai ai ai ai ai ai ai ai

ai

lái Κ lái Κ

 gà jái  gà jái

 Κ Ǉøi  Κ Ǉøi

 vΡ  vΡ  vΡ

 cái cā

sĈ jàu sĈ jàu

Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ

Ρ

 cái cā



 ia, ua, ưa, eo, êu, iu, ưu, oi .

-

a, â, o, ơ, ô, e, ê, i,  c, v,  n, m,

b, d, đ, l, h, k, ch, kh, p, ph.

 u, ư.

s, x, qu, y, gi, âu, au, ao, ai
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Chính tø

2

 Phụ huynh đọc, các em nghe viết: 
 
  

 g, gh, ng, ngh, t, th, nh, r, tr,  

nghĩa kể:  

- nhà bà ở quê có mái ngói màu đỏ. 
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3

ċ ċ ċ ċ ċ ċ ċ ċ ċ

ċ

  ǟĒ ǕΜ;   ǟĒ ǕΜ;

 wgċ sao  wgċ sao

 bộ wē  bộ wē

Π Π Π Π Π Π Π Π Π

Π

 Κ hΠ

ð^ bΠ ð^ bΠ

 ð^ εΠ câu cá

          bà wĖ δâu ð^ εΠ εo χ

 Κ hΠ 

Bài 2: ċ - Π   



Chính tø

cả nhà cá rủ nhau đi chơi hội . đi đầu là cá mè, cá lia thia, cá rô và   

 Phụ huynh đọc, các em nghe viết: 
 
  

 g, gh, ng, ngh, t, th, nh, r, tr.  

a, â, o, ơ, ô, e, ê, i,  c, v,  n, m,

b, d, đ, l, h, k, ch, kh, p, ph.

 u, ư.

s, x, qu, y, gi, âu, au, ao, ai.

 ia, ua, ưa, eo, êu, iu, ưu, oi, ôi, ơi .
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cá trầu đi phía sau.
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Bài 3: ui - öi 

5

ui ui ui ui ui ui

ui

Ǉúi vøi Ǉúi vøi

 lau εùi  lau εùi

δu νίi εΠ

Ŕi Ŕi Ŕi Ŕi Ŕi Ŕi

Ŕi

wgûi wgûi

 gûi Ǖίà  gûi Ǖίà

wΠ gûi ð^ 

             bç gûi κö    , cø ηà νίi quá



vú sữa và lựu.

 chú nghĩa ghé nhà,  đưa túi quà quê bà gửi. quà của bà gửi là ổi,   

Chính tø

 Phụ huynh đọc, các em nghe viết: 
 
  

 g, gh, ng, ngh, t, th, nh, r, tr.  

a, â, o, ơ, ô, e, ê, i,  c, v,  n, m,

b, d, đ, l, h, k, ch, kh, p, ph.

 u, ư.

s, x, qu, y, gi, âu, au, ao, ai, ui, ưi.

 ia, ua, ưa, eo, êu, iu, ưu, oi, ôi, ơi .
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7

ay ay ay ay ay ay

ay

 ηøy dây

ηøy bao bç 

s◦ dây s◦ dây 

 cœu jây  cœu jây

jáy bay giäy

ðċ giày ðċ giày 

ây ây ây ây ây ây

ây

         jai và ðào εΠ ηøy dây 



mấy ngày mẹ về quê, hào và chị hai ở nhà phụ bố lau nhà và đi chợ.

Chính tø

 Phụ huynh đọc, các em nghe viết: 
 
  

 g, gh, ng, ngh, t, th, nh, r, tr.  

a, â, o, ơ, ô, e, ê, i,  c, v,  n, m,

b, d, đ, l, h, k, ch, kh, p, ph.

 u, ư.

s, x, qu, y, gi, âu, au, ao, ai, ui, ưi, ay.

 ia, ua, ưa, eo, êu, iu, ưu, oi, ôi, ơi, ây .
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Chính tø

 Phụ huynh đọc, các em nghe viết: 
 
  

 g, gh, ng, ngh, t, th, nh, r, tr.  

a, â, o, ơ, ô, e, ê, i,  c, v,  n, m,

b, d, đ, l, h, k, ch, kh, p, ph.

 u, ư.

s, x, qu, y, gi, âu, au, ao, ai, ui, ưi, ay.

 ia, ua, ưa, eo, êu, iu, ưu, oi, ôi, ơi, ây .

gió thổi, mây bay, cây lá đu đưa theo gió.  
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